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TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CNHH & TP
	Ngành đào tạo: Công nghệ Môi trường

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Môi trường



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thực tập tham quan nhận thức
Mã học phần: AWVI415110
2. Tên Tiếng Anh: Awareness Visits 
3. Số tín chỉ:  1 tín chỉ, Phân bố thời gian: 1(0:2:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Môi trường đại cương

6. Mô tả học phần 
Học phần này cung cấp cho Sinh viên kiến tập một vài khu sinh thái, thủy điện, khu xử lý nước cấp, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn để kiểm chứng lại lý thuyết đã được học và để hình dung được các công tác của mình trong tương lai.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Kiến thức thực tế về các công trình môi trường, những mối tương quan giữa lý thuyết và thực tế. 
	ELO3(1.3)
	4

	G2
	Có đạo đức nghề nghiệp. Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá các công trình môi trường trong thực tế.
	ELO7(2.4)

ELO8(2.5)
	4

4

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trong xử lý môi trường.
	ELO10(3.2)
	4

	G4
	Hình thành ý tưởng, thiết kế và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực công nghệ môi trường phù hợp với nhu cầu xã hội.
	ELO12(4.1)

ELO17(4.7)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1


	CLO1
	Hiểu biết về các công trình xử lý môi trường trong thực tế
	ELO3 
(1.3)
	2

	
	CLO2
	Áp dụng các kiến thức về hệ thống quản lý năng lượng và môi trường ở các khu sinh thái, thủy điện
	
	4

	G2
	CLO3
	Phân tích các công trình trên lý thuyết và trong thực tế. 
	ELO7
(2.4.5)
	4

	
	CLO4
	Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ môi trường.
	ELO8
(2.5.4)
	4

	G3
	CLO5
	Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình trong xử lý môi trường.
	ELO10
(3.2.6)
	4

	G4
	CLO6
	Nhận thức được vai trò và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
	ELO12
(4.1.1)
	2

	
	CLO7
	Phác họa ý tưởng, thiết kế và vận hành các hệ thống trên lĩnh vực công nghệ môi trường phù hợp với nhu cầu xã hội.
	ELO17
(4.7.10)
	2


9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) sẽ bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: Tham quan hệ thống xử lý nước thải và nước cấp (0/10/20)
	
	
	
	

	
	A/ Nội Dung  GD trên lớp (10)

+ Tham quan các công nghệ xử lý nước thải và nước cấp cổ điển và hiện đại

+ Phân tích và so sánh
Tham quan các địa điểm

 + Nhà máy xử lý nước cấp Thủ Đức

+ Nhà máy xử lý nước cấp BOO

+ Nhà máy xử lý nước cấp Tân Hiệp

+ Công ty TNHH MTV cấp nước thành phố

+ Trạm xử lý nước thải KCN Công nghệ cao

+ Trạm xử lý nước thải KCN Amata

+ Trạm xử lý nước thải KCN Lê Minh Xuân

+ Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Đà Lạt
	CLO1 CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
 
	4
4
4
4

4

2
2
	Tham quan, ghi nhận và trao đổi
	Kết quả thảo luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (20)

+ Viết báo cáo thu hoạch

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Tham quan hệ thống xử lý khí thải và chất thải (0/10/20)
	
	
	
	

	1 
	A/ Nội Dung  GD trên lớp (12)

+ Tham quan các công nghệ xử lý khí thải và rác thải khác nhau

+ Phân tích và so sánh

Tham quan các địa điểm

+ Hệ thống xử lý khí thải nhà máy thép Nhà Bè

+ Hệ thống xử lý khí thải nhà máy Xi măng Holcim

+ Bãi chôn lấp Gò Cát

+ Bãi chôn lấp Đa Phước

+ Bãi chôn lấp Phước Hiệp
	CLO1 CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
 
	4

4

4
4

4

2
2
	Tham quan, ghi nhận và trao đổi
	Kết quả thảo luận

	2 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (20)

Viết báo cáo thu hoạch

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Tham quan Khu sinh thái và Thủy điện (0/10/20)
	
	
	
	

	3 
	A/ Nội Dung  GD trên lớp (10)

+ Tìm hiểu về các loại hình sinh thái khác nhau

Tham quan các địa điểm

+ Khu sinh thái ngập mặn Cần Giờ

+ Khu sinh thái Nam Cát Tiên

+ Khu sinh thái Bidoup-Núi bà

+ Thủy điện Yaly

+ Thủy điện Trị An

+ Thủy điện Đạ Dâng 
	CLO1 CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
 
	4

4

4
4

4

2
2
	Tham quan, ghi nhận và trao đổi
	Kết quả thảo luận

	4 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (20)

Viết báo cáo thu hoạch

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
	
	
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá 
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	50

	BT#1
	 Phân tích và đánh giá vấn đề
	Tuần 10
	CLO1 CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
	4

4

4
4

4

2
2
	Đặt câu hỏi
	Thang điểm đáp án
	50

	Thuyết trình
	50

	BT#2
	Trình bày kết quả đánh giá và phân tích các vấn đề môi trường
	Tuần 15 
	CLO1 CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6

CLO7
	4

4

4
4

4

2
2
	Vấn đáp
	Rubric
	50


	CĐR môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2

	CLO1
	x
	x

	CLO2
	x
	x

	CLO3
	x
	x

	CLO4
	x
	x

	CLO5
	x
	x

	CLO6
	x
	x

	CLO7
	x
	x


12. Tài liệu học tập
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	Võ Thị Ngà
	Trần Thị Kim Anh
	ThS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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